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ịỉ(Ễ'k 11® _ , . 
ĩ|w^^®iiục HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA 
-^^^^^ầắư-PHÁP-VÀ ỦY BAN NHẨN"DÂN XÃ-PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
XIL=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

• (Ban hành kèm theo Quyết định sổ ẠĨM/QĐ- ƯBND ngày 02 thảng 4 năm 

: 2014 của Úy ban nhân dân thành phổ) . 

J PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH -

- 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền 
giải quyêt của Sở Tư pháp . 

STT Tên thủ tuc hành chính 
" . • 

I. Lĩnh vực Hành chính tư pháp 

1 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài kết hợp đăng 
ký khai sinh 

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải 
quyết eủa sỏ" Tư pháp 

STT 
Số hồ 

sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Tên VBQPPL quy định nội dung 
sửa đổi, bổ song, thay thế 

I. Lối] ỉì vưc Hành chính Tư pháp 

1 035476 
Thủ tục Đăng ký kết 
hôn có yếu tố nước 
ngoài tại Việt Nam 

Thông tư số 22/2013/TT- BTP ngày 
31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định 
số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hôn nhân 
và gia đình về quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài 

2 035639 
Thủ tục Đăng ký nhận 
cha, mẹ, con có yếu tố 
nước ngoài 

Thông tư số 22/2013/TT- BTP ngày 
31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định 
số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 

ựỵ/ 
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- . . . .  . - - - — 

của Chính phủ quy địồh chi tiêt thỉ; 
hằrửi một số điều của LứậtHồn nhẫậ 
và gia đình về quan hệ hôn- nliân -vấ 
gia đình có yếu tố nước ngoài 

3 035124 

Thủ tục Ghi vào sổ hộ 
tịch việc kết hồn của 
công dân Việt Nam đã 
đăng ký ..tại cợ quan 
có thẩm quyền của 
nước ngoài 

Thông tư .sô 22/2013/TT- BTP ngày 
31/12/2013 của Bộ trưởng: Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định 
số 24/201.3/NĐ-CP ngày 28/3/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hôn nhân 
và gìa đình về quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài 

4 035241 

Thủ tục Ghi vào sổ hộ 
tịch việc đăng ký 
nhận cha, mẹ, con đã 
tiến hành tại cơ quan 
có thẩm quyền nước 
ngoài 

Thông tư số 22/2013/TT- BTP ngày 
31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định 
số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hôn nhân 
và gia đình về quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài 

5 036899 

Thủ tục Đăng ký hoạt 
động Trung tâm tư 
vấn hỗ trợ hôn nhân 
và gia đình có yếu tố 
nước ngoài 

Thông tư số 22/2013/TT- BTP ngày 
31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định 
số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hồn nhân 
và gia đình về quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài 

6 036918 

Thủ tục Đăng ký thay 
đổi nội dung đăng ký 
hoạt động của Trung 
tâm tư vấn hỗ trợ hôn 
nhân và gia đình có 
yếu tố nước ngoài 

Thông tư số 22/2013/TT- BTP ngày 
31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định 
số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hôn nhân 
và gia đình về quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài 
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3. Danh mục thủ tục hành chính sửa đôi, bô sung thuôc thâm 
A r •? ĩ.. ... - — 

quyên giải quyêt của Uy ban nhân dân xã, plíườiig-thị trân 

STT 
Số hồ 

sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Tên VBQPPL quy định nội dung 
.sửa đối, bố sung, thay thế 

Iắ Lĩnh vực Hành chính Tư pháp 

1 244399 

Thủ tục Câp giây xác 
nhận tình trạng hôn 
nhân cho cồng dân Việt 
Nam cư trú trong nước 
để đăng ký kết hôn với 
người nước ngoài tại 
cơ quan có thẩm quyền 
của nước ngoài ở nước 
ngoài 

Thông tư sô 22/2013/TT- BTP ngày 
31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định chi tiểt và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 
24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Hôn nhân và gia 
đình về quan hệ hôn nhân và gia đình 
có yếu tố nước ngoài 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM 
QỊIỴẺN. GIẢI ...QUYẾT CỦA -SỞ TƯ PHÁP VÀ ỦY BAN NHÂN DẨN 
XẰ-PHƯỜNG, THỊ TRÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

A. Danh mục thủ tuc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền 
giải quyết của sỏ' Tư pháp - -

I. Lĩnh vực Hành chính Tư pháp 

1. Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài kết hợp 
đăng ký khai sinh: 

- Trình tự thực hiện: 
• • • 

+ Bước 1: Cá nhân chuấn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 141-143 Pasteur, phường 
6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 
phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Bước 2ệ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, 
kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ in 
phiếu hẹn trả hồ sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa họp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: 
a. Sở Tư pháp nghiên cứu, thấm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, 

con tại trụ sở Sở Tư pháp trong bảy (07) ngày liên tục ngay sau khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và lệ phí, đồng thời có công văn đề nghị ủy ban nhân dân cấp xã, 
nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết việc xin nhận 
cha, mẹ, con; 

b. ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời 
gian bảy (07) ngày liên tục tại trụ sở ủy ban nhân dân ngay sau khi nhận được 
công văn yêu cầu của Sở Tư pháp. Neu có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, 
mẹ, con, ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo ngay Sở Tư pháp. 

c. Sở Tư pháp thực hiện xác minh trong trường hợp nghi vấn hoặc có 
khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc có vấn đề cần làm rõ về nhân 
thân của các bên cha, mẹ, con hoặc giấy tờ trong hồ sơ. 
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Giám đốc Sở Tư pháp ký quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con 
nếu xét thấy người nhận cha, mẹ, con có đủ điều kiện nhận cha, mẹ, con. 
Trường họp từchôi công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp thông báo 
cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

d. Chậm nhất là ba (03) ngàỵ, kể từ khi có Qụyết định công nhận việc 
nhận cha, mẹ, eon, Sở Tư pháp sẽ giải quyết việc đăng ký khai sinh cho trẻ 
theo quy định. _• 

+ Bước 4: Trả kết quả và tổ chức ỉễ trao Quyết định ; 
a. Cá nhân căn cứ vào ngày .hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải 

quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp. 
b. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, lcể từ ngày Giám đốc Sở Tư 

pháp ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (trừ trường hợp có lý 
do chính đáng mà các bên có yêu cầu khác về thời gian), Sở Tư pháp thực 
hiện trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, đồng thời trao Giấy 
khai sinh cho trẻ. Khi trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con bên 
nhận và bên được nhận phải có mặt. 

- Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp. 
- Thành phần, số lượng hồ so\ắ 

a. Thành phần hồ sơ: 
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (theo mẫu); 
- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu); 
- Căn cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con (nếu có); 
- Bản sao sổ hộ khấu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở 

trong nước), bản sao Thẻ thường trú (đối vởi người nước ngoài thường trú tại 
Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con; 

- Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy 
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở 
trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành 
hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở 
nước ngoài); 

- Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp hoặc 
giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh (nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy 
chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trong 
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trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấỵ 
cam đoan về việc sinh là có thực). 

- Gĩấy thỏa thuận của cha và mẹ đứa trẻ về việc chọn quốc tịch trong 
trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con. Giấy thỏa thuận về 
việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là 
phù hợp với pháp luật của nước đó. 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ - -
- Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày đối với hồ sơ đăng ký nhận 

cha, mẹ, con và không quá 03 ngày đối với hồ sơ đăng ký khai sinh, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hơp lệ. Trong trường hơp cần xác minh thì thời hạn này 
có thể kéo dài không quá 10 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký nhận cha, 
mẹ con và 03 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký khai sinh. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc 

nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh. 
- Lệ phí: 1.000.000 đong/trường hơp đối với hồ sơ đăng ký nhận cha, 

mẹ, con. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Mau Tờ khai đăng ký việc cha, mẹ, con (TP/HTNNg-2010-CMC.l) 
+ Mau Tờ khai đăng ký khai sinh (TP/HT-2012- TKKS. 1) 
+ Mau Quyết định Công nhận việc nhận cha, mẹ, con (TP/HTNNg-2013-

CMC.l) 
+ Mau Giấy Khai sinh (TP/HT-2010-KS.1) 
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Trường hợp việc đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp thì 

Sở Tư pháp kết hơp giải quyết việc nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh. 
Thẩm quyền đăng ký khai sinh của Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 49 

của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/08/2005 của Chính phủ về Đăng ký 
và quản lý Hộ tịch. 

+ Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, 
giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, 
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giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam 
the© quy định tại Nghị" định nàỹ chỉ được thực hiện, nếu bên nhận và bên . 
được nhận còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ, việc nhận cha, mẹ, con là tự 
nguyện và không có tranh chấp về việc nhận cha, mẹ, con. . 

' + Trong trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có -
sự đồng ý của người đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, 
mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con chưa thành niên từ đủ chín . 

-tuồi trở lên thì việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người con đó. : 
+ Con đã thành niền nhận cha không .phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ 

không phải có sự đồng ỷ của cha. 
+ Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha 

cho con, nhận mẹ thì cha làm thủ tục chỏ con. Trường hợp con chưa thành 
niên nhận cha mà người mẹ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự 
hoặc nhận mẹ mà người cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì 
người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
+ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, số 22/2000/QH10 ngày 09 

tháng 6 năm 2000 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001); 
+ Nghị định Ỉ58/2005/NĐ-CP ngày 27/08/2005 của Chính phủ về Đăng 

ký và Quản lý Hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2006); 
+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định về Hộ tịch, Hôn nhân và Gia đình và 
Chứng thực (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2012). 

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về 
quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 15 
tháng 5 năm 2013); 

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-
CP ngày 27 tháng 8 năm 2005 của Chính Phủ về Đăng ký và quản lý Hộ tịch 
(có hiệu lực ngày 09 tháng 7 năm 2008); 

ỉ/•? 
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+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp vê việc bân hành và Hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ sử dụng số, 
biểu mẫu hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2010); 

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

- 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ 

: tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 05 năm 2012 của; Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ. sung một số điều của Thông tư số 
08.a/2010/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2013); 

+ Thông tư số 22/2013/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đinh về quan hệ 
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 
năm 2014); 

+ Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mức thu lệ phí đăng 
ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 09 tháng 
8 năm 2007); 

+ Quyết định số 39/2008/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về miễn thu một số khoản phí và lệ phí 
theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 1 tháng 11 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực ngày 16 tháng 6 năm 2008). 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON n • ' o ' -

Kính gửi: 

Họ và tên người khai: 
Ngày, tháng, năm sinh: , ; 
Dân tộc:. Quốc tịch: ; 
Nơi thường trú/tạm trú: 
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con:(l) 
Đe nghị công nhận người có tên dưới đây: 
Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Noi thuủng trú/tạm trú : 
Sổ Giấy CMND/HỘ chiếu/Giấy tờ họp lệ thay thế: 
Là của người có tên dưới đây: 
Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Nơi thưòng trú/tạm trú: 
Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ họp lệ thay thế: 

Tôi cam đoan việc nhận nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không 
có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. 
Đề nghị đăng ký. 

Làm tại ngày 
tháng. năm 

Người khai 

Ỷ kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha (2) Ỷ kiến của ngurii được nhận là cha, mẹ, COII (3) 
Các giấy tờ kèm theo: 

Chú thích: 
(ỉ) Không cần thiết trong trường hợp bán thân là người nhận cha, mẹ, con; 
(2) Chỉ cằn thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chua thành niên (trừ trường hợp người đó đã chêị 
mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự); 
(3) Nếu nhận tré em dưới 9 tnẻi làm con, thì không cần ý kiến của người con. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

. TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

Kính gửi:(1) /. 

Họ và tên người khai: 

N ơi thữờng trú/tạm trú: (2) ^ 

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(3) ; " 

Quan hệ với người được khai sinh: 

Đề nghị(1) đăng ký khai 
sinh cho người có tên dưới đây: 

Họ và tên: Giới tính: 

Ngày, tháng, năm sinh: (Bằng chữ:.... 

) 

Nơi sinh:(4) 

Dâĩitộc: Quốc tịch: 

Họ và tên cha: 

Dân tộc: Quốc tịch: ..Năm sinh 

Nơi thường trú/tạm trá:(2) 

Họ và tên mẹ: 

Dân tộc: Quốc tịch: Năm sinh 

Nơi thường trú/tạm trú:(2) 

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về cam đoan của mình. 

Làm tại: , ngày tháng năm 
Người đi khai sinh(5) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

10 
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Người cha- Người mẹ 

(Ký, ghi rõ họ tên) " (Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Chủ thích: 
(l) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. - ; - • 

- (2) Ghi theo địa chìđăng ký thường trú và gạch cụm từ "tạm trú"; nếu không có nơi đăng ký thượng 
trú thì gạch hai từ "thường trú" và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 

í3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm tù' "Giấy tờ họp lệ thay thế"; nếu ghi theo số Giấy tờ họp lệ 
thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ "CMND". 

t4) Trường họp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh 
ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường họp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh 
hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thỉ ghi địa "danh của 03 cấp hành chính 
(cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trè em sinh ra (ví dụ: xã Đ.ình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

(5) Chỉ cần thiết trong trường họp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. " 

11 
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• ' ỦY BAN NHẮN DẤN " CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TINH/THANH PHO Độc ỉâp — Tư do — Hanh phức 

SỞ TƯ PHÁP " " ~ 
ngày tháng...... năm. 

SỐ: /QĐ-STP 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận việc nhận cha, mẹ, con 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài; . ; : 

Xét đề nghị công nhận việc nhận của 

QUYẾT ĐỊNHắẵ 

Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: 
Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Nơi thường trú/tạm trú: 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ họp lệ thay thế: 

Là : của người có tên dưới đây: 
Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Nơi thường trú/tạm trú: < 

Sô Giây CMND/HỘ chiêu/Giây tờ họp lệ thay thê: 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. 
và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 
- Lưu. . 

12 
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OụMi LIOA -XA.Hụl ưiu IN^HĨA. VIẸT NAM 
' Bậc lập >Tựầa - Hẹ»fa pMc 

SỖ:.. 
Qayển số:.. 

(BẲN CHÍNH) . 

ItMà tôn: ... « . . , GiOỉ tinh 

NgđY, Iháug, nỲmi Mnh ,, , GhíbầneUnì , . 

Nơi sinh , . 

Dan toe Quốc tkh: 

Ho \à  tên  d ì . i r  
Díin íôc: , . , Quồc uđu . Nám smiv 

Nơi điưòĩỉg If ú/tá ra tur » 

Họ >à iôti mọ: 
Dán tóc. . Qimc tích . . Năm -sinh:, 

N:?I ĩhníòny tỉMam Lí ú . , . 

Noi dăsm kv 

.Niĩíiv, ihdní_\ !Ui3~HÍjmì IẤ 1 . , 
Ghichú........ .,..,....,.,,...... 

Họ. và tên Iigiiữi di khai, sinh: 

Ọùm hệ.vốì Ii£ìí&i được khai stak. 

NGƯÈtt-THỊựCHIẾN . ' mmíỊỉĩmỶ GĩẤỵ KHAI SIMỊ _ 
{Ký, ghi ro họ tên) (Ký, ghi rỗ họ tên, chứịc vụ và đống dấaị 

ỉ I/'1 
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PHẦN GHI €H:Ứ VIỆC THAY ĐỌI, CẲĨ CHĨNH HỘ TỊCH, XẤC ĐỊNH LẠI 0ẲN TỘC, XẮC KỊHIS LẠ Ị GĨÓÌ TỂNH, 
BỔ SUNG' CẤC NỘI JWJNG TRONG GIẨY KHAI SINH 

s 
T 
T 

Nfày, tháng, năm 
ghìcbổ 

Nội dung ghi chá 
(đóng dấu vào aội đung đi ghi cM) Cẫa cứ .ghi chổ Họ tên, chữ k'ý cảa 

ogưdi thực hiệp ghi chứ 

, , . 
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2. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố niróc ngoài tại Việt Nam 

- Trình tự thực hiện: . _ - - - -

+ Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 141-143 Pasteur, phường 6, quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút 

- đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13: giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng 
- thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. " . 

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả lcết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, 
kiếm tra tính hợp Ịệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: ; 

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ in phiếu 
hẹn trả hô sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: 

a. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ hợp lệ và lệ phí: 

- Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở để kiểm tra làm rõ về nhân thân, 
sự tự nguyện kết hôn và mức độ hiểu biết nhau của hai bên nam, nữ. Trường hợp 
cần phiên dịch để thực hiện phỏng vấn thì Sở Tư pháp chỉ định người phiên dịch. 
Ket quả phỏng vấn được lập thành văn bản. 

Nếu kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên kết hôn không hiểu biết về hoàn 
cảnh của nhau thì Sở Tư pháp hẹn ngày phỏng vấn lại; việc phỏng vấn lại được 
thực hiện sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày đã phỏng vấn trước; 

- Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo, 
Sở Tư pháp thực hiện xác minh làm rõ; nếu cần thiết thì làm văn bản gửi Công an 
cùng cấp đề nghị xác minh; 

b. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kế từ ngày nhận được công văn 
của Sở Tư pháp, cơ quan cồng an thực hiện xác minh vấn đề được yêu cầu và trả 
lời bằng văn bản cho Sở Tư pháp; 

c. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và 
hồ sơ của Sở Tư pháp đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc trường họp từ 
chối kết hôn theo quy định, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký giấy chứng nhận 
kết hôn và trả hồ sơ lại cho Sở Tư pháp tổ chức lễ đăng lcý kết hôn theo quy định. 

Trường hợp từ chối, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do 
gửi Sở Tư pháp thông báo cho hai bên nam, nữ. 

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bố sung, thay thế 
15 
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+ Bước 4: Trả kết quả và tổ chức lễ đăng ký kết hôn 

a. Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tưphẵp. 

b. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp thành phố ký giấy chứng nhận, Sở Tư pháp tổ chức lễ đăng ký kết hôn. 

c. Lễ đăng ký kết hôn đựợc tổ chức tại trụi sở Sở Tư pháp; phải có mặt hai 
bên nam, nữ. Đại diện Sở Tư pháp chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên cho biết ý định 
lần cuối về sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Sở Tư 
pháp ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, yểu cầu từng bên kỷ: tên vào Giấy 
chứng nhận lcết hôn, sổ đăng ký kết hôn và trao cho mỗi bên vợ, chồng một (01) 
bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. 

Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ yêu cầu gia hạn thời 
gian tổ chức lễ đăng ký kết hôn thì được gia hạn ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn, 
nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy 
chứng nhận kết hôn. Het thời hạn này mà hai bên nam, nữ không đến tố chức lễ 
đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Giấy 
chứng nhận kết hôn được lưu trong hồ sơ. 

Trường họp hai bên vẫn muốn đăng ký kết hôn thi phải làm lại thủ tục đăng 
ký kết hôn từ đầu. 

- Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

a. Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu) 

Mỗi bên phải làm Tờ khai đăng kỷ kết hôn (theo mẫu), ghì thông tin của hai 
bên nam, nữ; kỷ, ghi rõ họ tên của người làm Tờ khai. Trường hợp cả hai bên có mặt 
khỉ nộp hồ sơ thì chỉ cần làm 01 (một) Tờ khai đăng kỷ kết hôn, ghì thông tin của hai 
bên nam, nữ; kỷ, ghi rõ họ tên của hai người. 

Nếu Tờ khai đăng kỷ kết hôn đã có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 
của Việt Nam về tình trạng hôn nhân của đương sự, thì không phải nộp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân. Nếu đã có Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì 
không phải xác nhận vào Tờ khai đãng ký kết hôn. 

b. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác 
nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được cấp chưa quá 06 tháng tính 
đến ngày nhận hồ sơ; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước 
ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 

i 16 
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06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có 
vợ hoặc có chồng, cụ thể: 

--Công dân Việt Năm định cư ở nước ngoài (không đồng thời có quỗc tịch 
nước ngoài) nộp Giấy xãc nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện tại nước 
mà người đó cư trú cấp hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan 
có thâm quyền của nước ngoài, nơi người đó cư trú cấp. 

'- . Công dân Việt Nam định cư ở nướe ngoài (đồng thời có quốc tịch nước 
ngoài) phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân ảo cơ quan cỏ thẩm 
quyền của nước mà người đó có quốc tịch cấp và Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân đo cơ quan có thẩm\quyền của Việt Nam cấp. -

- Người không quốc tịch cư trú ổn định ĩâu dài tại Việt Nam phải nộp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân do Uỷ ban nhãn dân cấp xã, nơi người đỏ cư trú cấp. 

Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận 
tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại 
không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó; 

c. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền ở Việt Nam hoặc nước 
ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ xác nhận xác nhận người 
đó không mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà mà không có khả năng nhận 
thức, làm chủ được hành vi của mình; 

d. Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như giấy 
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong 
nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư 
trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

đ. Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong 
nước), Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người 
nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam). 

* Ngoài giấy tờ quy định nêu trên, tùy trường hợp, bên nam, nữ phải nộp 
giấy tờ tương ứng sau đây: 

- Đổi với công dân Việt Nam đang làm trong các lực lượng vũ trang hoặc 
liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nôp giấy xác nhận của cơ quan 
quản lý nhà nước ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh xác nhận người đó kết hôn 
với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bí mật nhà nước hoặc không trái với 
quy định của ngành đó; 

- Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước 
ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sô hộ tịch việc ly hôn đã tiên 
hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
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- Đối vói công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì còn 
phải có giấy chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền mà nước 
ngoài cấp; - - - ~ 

- - Đối vói ngữời nước ngoài đã íy hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có 
thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc 
ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; . 

; - Đổi với ngứời nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, ngoài việc phải 
nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thầm quyền của nước 
mà người đó có quốc tịch hoặc thường trú cấp, còn phải nộp giấy xác nhận đủ 
điều kiện kết hôn theo pháp ỉuật nước đỏ, trừ trường hợp pháp luật nuớc đó không 
qụy định cấp loại giấy tờ này. ; 

- Hồ sơ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải bổ sung Giấy xác 
nhận công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tổ 
nước ngoài do Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhản và gia đình có yếu tổ nước ngoài 
câp cho công dân Việt Nam: 

+ Hai bên chênh lệch nhau từ 20 tuốỉ trở lên; 

+ Người nước ngoài kết hôn lần thứ ba hoặc đã kết hôn và ly hôn với vợ 
hoặc chồng ỉà công dân Việt Nam; 

+ Hai bên chưa hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của 
nhau; không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hỏa, pháp luật về 
hôn nhân và gia đình của mỗi nước. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thòi hạn giải quyết: Không quá 25 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan công an xác minh 
thì thời hạn được kéo dài không quá 10 ngày làm việc. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn 

- Lệ phí: 1.000.000 đồng/trường hợp; 

- Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: 

+ Mau Tờ khai đăng ký kết hôn (TP/HT-2013-TKĐKKH); 

+ Mầu Giấy chứng nhận kết hôn (TP/HTNNg-2013-KH. 1) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Nam từ hai mươi tuối trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; 
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+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép 
buộc, lừa dôi bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở; 

+ Việclcết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định 
tại Điêu 10 của Luật Hôn nhân và Gia đình. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 
năm 2000 (có hiệu lực thi hành ke từ ngày 01 tháng 01 năm 2001); 

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ 
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 
2013); 

+ Thông tư số 08.a/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng- dẫn việc ghi chép, lưu trữ sử dụng số, biểu mẫu 
hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2010). 

+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 
25 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi 
chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 
23 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 08.a/2010/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2013). 

+ Thông tư sổ 22/2013/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chỉ tỉêt và hướng dân thỉ hành một sô điêu của Nghị định sô 
24/2013/NĐ-CP ngày 28 thảng 3 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình 
có yếu tổ nước ngoài (cỏ hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2014). 

+ Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ 
tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 năm 
2007); 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập — Tự do — Hạnh phức 

Tơ KHAI ĐÃNG KÝ KÉT HÔN 

Kính gửi: 

Người khai Bên nam Bên nữ 

Họ và tên ! - - " 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân tộc 

Quốc tịch 

Nơi thường trú/tạm trú 

Số Giấy CMND/HỘ chiếu/ 
Giấy tờ hợp lệ thay thế 

Nghề nghiệp 

Kết hôn lần thứ mấy 

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kêt hôn của chúng tôi không 
vi phạm quy đinh của Luật Hôn nhân và gịa đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam 
đoan của mình. 

Đề nghị 
đăng ký. 

, ngày tháng năm 

Xác nhận vê tình trạng hôn nhân của 
cơ quan có thẩm quyền 

Bên nam 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Bên nữ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận. 
Ngày tháng năm 

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

Chủ thích: 
(ì), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kểt hôn cỏ yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bẽn nam, nữ 
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3ề Thủ tục Đăng ký nhận cha, me, con có yếu tố nước ngoài 
- Trình tự thực hiện: 

"+'Bứ"ớc ĩ: Cá nhân chuẩn bỊ đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 141-143 Pasteur, phường 6, quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến" 17 giờ 00 phút) và buổi sáng 
thứ bảy từ 07 giờ 3 0 phút đến 11 giờ 30 phút. ' - -

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, 
kiêm tra tính họp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: ' 

^ * Trường- họp hồ sơ đã đầy đủ Ế. công chức tiếp nhận hồ sơ in phiếu hẹn trả 
hồ sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng 
văn bản đế tổ chức bố sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: 

a. Sở Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha mẹ con tại 
trụ sở Sờ Tư pháp trong bảy (07) ngày liên tục ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
và lệ phí, đồng thời có công văn đề nghị ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú 
của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con; 

b. ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời gian 
bảy (07) ngày liên tục tại trụ sở ủy ban nhân dân ngay sau khi nhận được công văn 
yêu cầu của Sở Tư pháp. Nếu có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con, ủy 
ban nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo ngay Sở Tư pháp. 

c. Sở Tư pháp thực hiện xác minh trong trường họp nghi vấn hoặc có khiếu 
nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của 
các bên cha, mẹ, con hoặc giấy tờ trong hồ sơ. 

Giám đốc Sở Tư pháp ký quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con nếu 
xét thấy người nhận cha, mẹ, con có đủ điều kiện nhận cha, mẹ, con. Trường họp 
từ chối công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp thông báo cho người có yêu 
cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

+ Bước 4: Trả kết quả và tổ chức lễ trao Quyết định 

a. Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp. 

b. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Giám đốc Sở Tư pháp ký 
Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, trừ trường họp có lý do chính đáng 
mà các bên có yêu cầu khác về thời gian, Sở Tư pháp thực hiện trao Quyết định 

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đối, bố sung, thay thế 
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công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Khi trao Quyết định công nhận việc nhận cha, 
mẹ, con bên nhận và bên được nhận phải có mặt. 

— - Cách thức"thực hiện: Nộp vả nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: . 

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (theọ mẫu); 

- Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy 
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong 
nước), Hộ chiếu hoặc giấy tợ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư 
trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

- Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin 
nhận con; của người được nhận là cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ; 

- Căn cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con (nếu có); 

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong 
nước), bản sao Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) 
của người được nhận là cha, mẹ, con 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
và lệ phí. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài không 
quá 10 ngày làm việc. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận việc nhận 
cha, mẹ, con. 

- Lệ phí: 1.000.000 đồng/trường hợp 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Mau Tờ khai đăng kỷ việc cha, mẹ, con (TP/HTNNg-2010-CMC. 1) 

+ Mau Quyết định Công nhận việc nhận cha, mẹ, con (TP/HTNNg-2013-
CMC.l) 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, 
giữa công dân Việt Nam vói nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa 
người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam theo quy 
định tại Nghị định này chỉ được thực hiện, nếu bên nhận và bên được nhận còn 

: ^ 23 
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sống vào thời điểm nộp hồ sơ, việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có 
tranh châp vê việc nhận cha, mẹ, con. 

+ Trong trường hợp ngưỡi được nhặn là con chưa thành niên thì phải có sự 
đồng ý của người đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, 
mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì 
việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người con đó. . 

. + Con đã thành niên nhận cha không phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ 
không phải có sự đồng ỷ của cha. 

; + Trường hợp coh chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho 
con, "nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con". Trường hợp con chưa thành niên nhận 
cha mà người mẹ đã chết, mất tích, mất nắng lực hành vi dân sự hoặc nhận mẹ mà 
người cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ 
tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 
năm 2000 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001); 

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ 
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 
2013); 

+ Thông tư số 08.a/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và 
hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 
10 tháng 5 năm 2010). 

+ Thông tư sổ 22/20Ỉ3/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chỉ tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sổ 24/2013/NĐ-
CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thì hành một sẻ điều của 
Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (có 
hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2014). 

+ Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 của ủy ban nhân dân 
thành phố về ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 năm 2007) 

Phần chữ ỉn nghiêng là nội dung sửa đổi, bố sung, thay thế 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ"KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CIIA, MẸ, CON 

Kính gửi:. 

Họ và tên người khai: 1 -
Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Noi thường trú/tạm trú: : -
Số Giấy CMND/HỘ chiếu/Giấy tò' họp lệ thay thể: : 
Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con:(l) 
Đe nghị công nhận người có tên dưới đây: 
Họ và tên: : 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Nơi thường trú/tạm trú : 
Số Giấy CMND/HỘ chiếu/Giấy tờ họp lệ thay thể: 
Là của người có tên dưới đây: 
Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốe tịch: 
Nơi thường trú/tạm trú: 
Số Giấy CMND/HỘ chiểu/Giấy tờ họp [ệ thay thế: 

Tôi cam đoan việc nhận nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có 
tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình. 
Đề nghị đăng ký. 

Làm tại ngày tháng. năm 

Người khai 

Ý kiến của người hiện đang ỉà mẹ hoặc cha (2) Ý kiến của người được nhận ỉà cha, mẹ, con (3) 

Các giấy tờ kèm theo: 

Chú thích: 
(1) Không cần thiết trong trường hợp bản thăn là người nhận cha, mẹ, con; 
(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (trừ trường hợp người đó đã chêt, mát 
tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự); 
(3) Nếu nhộn trẻ eip. dưới 9 tuối làm con, thì không cần ỷ kiến cùa người con. 

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bố sung, thay thế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM 
TÍNH/THÀNH PHÔ 
- - SỞ"Tư PHÁP 

Số: /QĐ-STP 

ĐỘC ỉập,- Tự. do — Hạnh phúc 

ngày tháng năm :. 

. QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận việc nhận cha, mẹ, con 

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sổ điều cùa Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia 
đình cỏ yếu tố nước ngoài; 

Xét đề nghị công nhận việc nhận của , 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: 
Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: . 

Nơi thường trú/tạm trú: 

Sô Giây CMND/HỘ chiêu/Giây tờ hợp lệ thay thê: 

Là .của người có tên dưới đây: 
Ũ-
>1 Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 

Nơi thường trú/tạm trú: 

Sô Giây CMND/HỘ chiêu/Giây tờ hợp lệ thay thê: 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3 
và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu. 

GIÁM ĐỐC 

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bể sung, thay thế 
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4. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Viêt Nam đã 
được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ờ nước ngoài 

• ----- Trình tự thực "biện: . » Ậ «1 

+ Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 141-143 Pasteur, phường 6, quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút 
đến 1Ị giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ oõ phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sárig 
thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

;+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trẩ kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, 
kiêm ứa tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

•* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ in phiếu 
hẹn trả hồ sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn bằng văn bản đế tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: Thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ 
hồ sơ họp lệ và lệ phí thực hiện việc ghi vào sổ việc kết hôn. Trong trường hợp 
cần xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá năm (05) ngày làm việc. Trường 
họp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản cho người 
yêu cầu và nêu rõ lý do. 

Sau khi thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp 
cho người yêu cầu Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch. 

+ Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp. 

- Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

- Thành phần, số lưọìig hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn (theo mẫu); 

- Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài cấp; 

- Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh về nhân thân (Giấy chứng minh 
nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế) của cả haỉ bên nam, nữ; 

- Trường hợp giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nuởc 
ngoài cấp ghi thông tin về giấy tờ chứng minh về nhãn thân (vỉ dụ: hộ chiếu), thỉ phải 
nộp bản sao của loại giấy tờ chứng minh nhân thân đó. 

Phần chữ in nghiêng ỉà nội dung sửa đối, bố sung, thay thể 
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- Bản sao số hộ khấu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu. 

Trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài mà trước đó 
công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn vớị công dân Việt Nam tại cơ 
quan có thấm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xảc nhận về việc ghi vào so 
hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt 
Nam. . 

- b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ - ; ' " 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ 
và lệ phí. Trong trường hợp cần xác; minh thì thời hạn-này có thể kéo dải thêm 
không quá 05 ngày làm việc. " . 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quạn thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc đã ghi vào 
sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

- Lệ phí: 50.000 đồng/trường hợp 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Mâu Tờ khai ghi vào số hộ tịch việc kết hôn của công dăn Việt Nam đã 
được giải quyết tại cơ quan có thấm quyền ở nước ngoài (TP/HT-2013-TKGCKH); 

+ Mầu giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng kỷ 
trước cơ quan có thẩm quyền nước ngoài (Mấu TP/HT-2010-XNGC. ỉ) 

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 
năm 2000 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001); 

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ 
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 
2013); 

+ Thông tư số 08.a/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ sử dụng số, biểu mẫu 
hộ tịch (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2010). 

+ Thông tư số 09Ồ/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 
25 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi 

_ 28 ( 

Phăn chữ in nghiêng là nội dung sửa đoi, bổ sung, thay thế Ị/, 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 
23 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số Q8.,a/2010/_TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2013). " -

+ Thông tư sổ 22/2013/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 20ỉ3 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Nghị định so 
24/2013/NĐ-CP ngày 28 thảng' 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ 
hành một sổ ãỉều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhấn và gia đình 
có yếu tổ nươc ngoài (có hiệu ỉực từ ngày 17 tháng 02 năm 2014). 

+ Quyết định số 103/2007/QĐ-ƯBND ngày; 30 tháng 7 năm 2007 của ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biếu mức thu lệ phí đăng ký hộ 
tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 năm 
2007); 

Phần chữ ỉn nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ Hộ TỊCH VIỆC KÉT HÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ 
TẠI Cơ QUAN CÓ;THẲM QƯỸỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI 

Kính gửi: ( 1 )  

Họ và tên người khai: 

Nơi thường trú/tạm trú:(2) 

Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(3). 

^ ĩ^p rĩ aỉt i Đê nghị ' •••ghi vào sổ việc kết 
t hôn cho hai vợ chồng có tên dưới đây: 

Họ và tên chồng: Họ và tên vợ: 

Ngày, tháng, năm sinh: Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc: Quốc tịch: Dân tộc: Quốc tịch: 

Nơi thường trú/tạm trú: ^ Nơi thường trú/tạm trú: ^ 

X 

Ổ Số giấy CMND/Giấy tờ họp lệ thay thế:(3) số giấy CMND/Giấy tờ họp lệ thay thế:(3) 

h-
ró 
T-í 
o f\J Kết hôn lần này là lần thứ: Kết hôn lần này là lần thứ: 

Đã đăng ký kết hôn tại 

theo(4) số 

do cấp ngày tháng năm ... 

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5). 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về cam đoan của mình. 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: Làm tại: ngày tháng năm 
Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đối, bố sung, thay thế 
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Chủ thích: 
Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn. 

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ "tạm trú"; nếu không có nơi đăng ký 
thường trú thì gạch ha-i từ "thường trú" và ghi theo địa chỉ đăng kỷ tạm trú, 
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ "Giấy tờ họp lệ thay thế"; nếu ghi theo số Giấy tờ 
họp lệ thay thế thì ghi rõ tên giẩy tờ và gạch cụm từ "CMND". 
(4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn. ' 
(5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn 
cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, 
tên cơ quan cấp. " - " 

Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tỉnh/thành phố Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ' 

~ " "" ,ngày.... tháng năm. 
SỞ Tư PHÁP - - : 

Số-.: /STP-XN 

_ ; r GIẤY; XÁC NHẬN VỀ VIỆC 
ĐÃ GHI CHÚ VÀO SỘ CÁC VIẸC Hộ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ 
TRƯỚC Cơ QUAN CỒ THẢM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI 

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 

đăng ký và quản lý hộ tịch; 

Xét đề nghị của: về việc 

XÁC NHẶN: 
Ông/bà: 

Họ và tên: Giới tính: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Nơi sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Số Giấy CMND/HỘ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
Nơi thường trú/tạm trú: 

Đã thực hiện ghi vào sổ đăng ký: số quyển số. 
ngày tháng năm 
Nội dung ghi chú: 

Căn cứ ghi chú:. 

^ ^ _ GIÁM ĐỐC ^ 
Cán bộ hộ tịch (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Phần chữ ìn nghiêng là nội dung sửa đoi, bổ sung, thay thế 
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5. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nhân cha, mẹ, con của công dân Việt 
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài 

- Trình tự thực hiện: • p « X - ~ 

+ Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, (số 141-143 Pasteur, phường 6, quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng 
thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Bước 2: Bộ phận;tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ,; 
kiêm tra" tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ in phiếu 
hẹn trả hồ sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ và lệ phí thực hiện ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần 
xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày làm việc. 

Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho người yêu cầu Giấy xác nhận về việc 
đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch. 

+ Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp. 

- Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con (theo mẫu) 

- Bản sao Giấy tờ công nhận việc nhận cha, mẹ, con do cơ quan có thấm 
quyền của nước ngoài cấp; 

- Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng 
minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; 

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu, 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thòi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài thêm không quá 05 
ngày làm việc. 

; 33 
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận việc đã ghi chú 
vảo sổ các việc hộ tịch 

- Lệ phí: 50.000 đồng/trường hợp 

; - Tên mẫu đơn, mấu tò' khai: Mầu Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc-nhận 
cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 
(TP/HT-2013-TKGCCMC) . 

- - Yêu cầu điều kiện: Không ; -

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 
năm 2000 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001); 

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ 
hôn nhân và gia đình (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2013); 

+ Thông tư số 09Ồ/2013/TT-BTP ngày 20/05/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ 
Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu 
mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/05/2012 của Bộ Tư pháp sẳ 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; 

+ Thông tư sổ 22/2013/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chì tỉêt và hướng dân thi hấnh một so điều của Nghị định sô 
24/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một sổ điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình 
có yểu tổ nước ngoài (có hiệu ỉực từ ngày 17 tháng 02 năm 2014). 

+ Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 của ủy ban nhân dân 
thành phố về ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 năm 2007). 

Phân chữ in nghiêng là nội dung sửa đối, bố sung, thay thế 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

/ 2 ~ TỚ KHAI 
GHI VÀO SỔ Hộ TỊCH VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON 

ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QDYỂT TẠI "cơ QUAN co 
THẨM QUYÊN CỦA NỬỚC NGOÀI 

Kính gửi: 

Họ và tên: ; Giới tính: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc: Quốc tịch: 

Nơi thường trú/tạm trú: 

Sổ CMND/HỘ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 

Đe nghị ghi vào sổ 
hộ tịch việc nhận người có tên dưới đây ỉà(1) của tôi 

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc: Quốc tịch: 

Nơi thường trú/tạm trú: 

Số CMND/HỘ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 

Theo(2): 

đã có hiệu lực pháp Ịuật sô , ngày / /.. cùa (3) 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình. 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai: 

- Bản sao giấy tò' công nhận việc nhận cha, mẹ, con; 
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy tò' họp lệ thay thế 
của người có yêu cầu; 
- Bản sao sổ hộ khẩu/sổ tạm trú của ngưòi có yêu cầu. 

ngày tháng năm. 

Người làm đon 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Chú thích 
Ghi rõ là cha, mẹ hoặc con; 

(2) Ghi rõ hìríh thức văn bản: Bản án/quyết định/thỏa thuận/các hình thức khác; 
(3) Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền của nircrc ngoài đã công nhận việc nhận cha, mẹ, con. 

35 
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6. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân 
và gia đình có yếu tố nước ngoài 

-Trình tự thực hiện: 0 • o -

+ Bước 1: Tố chức sau khi được thành lập chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký 
hoạt động theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Tư pháp (số 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phổ Hồ Chí Minh), từ thứ 
hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ ỉ3 
giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sảng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến ỉ ỉ giờ 
30phút. - ; - ' 

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, 
kiếm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ in phiếu 
hẹn trả hồ sơ giao cho người nộp. 

* Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn bằng văn bản để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân 
và gia đình có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt 
động, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội liên hiệp Phụ nữ thành lập 
Trung tâm, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

+ Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp. 

- Cách thửc thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

- Thành phần, số lượng hồ SO': 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai đăng ký hoạt động (theo mẫu quy định); 

- Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm; 

- Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm; 

- Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trang tâm được cấp chưa 
quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 

- Bản sao quy chế hoạt động của Trung tâm. 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tố chức 
• ỡ • o e 

36 
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- Co' quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động hoặc Văn 
bản từ chỏi. -

" - Lệ phí: không có 

- Tên mẫu đơn, mẫu tò' khai: 

; + Mau Tờ khai đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu 
tố nước ngoài (TP/HTNNg-2013-TKTVHT) 

+ Mau Giấy Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và 
gia đình có yếu tổ nước-ngoài (TP/HTNNg-2013-TVHT). - -

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ "tục hành chính: 

+ Địa điếm hoạt động của Trung tâm có thế độc lập với địa điếm mở ỉớp tư 
vân, hô trợ, nhưng phải bảo đảm về diện tích, tiện nghỉ làm việc, phù hợp với thực 
tiên của từng địa phương. 

+ Trung tâm phải có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chuyên trách; ngoài ra 
được sử dụng cộng tác viên là chuyên gia thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa - xã hội, 
pháp ỉuật đê thực hiện hoạt động tư vẩn, hô trợ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ 
hôn nhân và gia đình (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2013); 

+• Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/05/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ 
Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 
mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/05/2012 của Bộ Tư pháp sẳ 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP. 

+ Thông tư sổ 22/2013/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiêt và hướng dân thỉ hành một số điều của Nghị định số 
24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ 
hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhãn và gia đình 
cỏ yểu tổ nước ngoài (có hiệu ỉực từ ngày 17 tháng 02 năm 2014). 

Phần chữ in nghiêng ỉà nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG Tư VẤN, HỎ TRỢ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 
CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOẢĩ ; 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố 

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: : 

Được thành lập theo Quyết định số: : ngày tháng năm 

của 

Địa chỉ trụ sở: ; ; 

Họ và tên người đứng đầu Trung tâm: 

Số Giấy CMND/HỘ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 

Nội dung hoạt động của Trung tâm: 

Đề nghị Sở Tư pháp tỉnh/thành phố cấp Giấy đăng ký hoạt 

động cho Trung tâm. , 

Chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ kết 

hôn có yếu tố nước ngoài và các quy định khác có liên quan của pháp luật. 

Làm tại ngày tháng năm 
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRUNG TÂM 

(Ký, ghì rõ họ và tên) . 

Các giấy tờ kèm theo: 
1) Quyết định thành lập Trung tâm (bản sao); 
2) Giấy tờ chứng minh về địa điếm đặt trụ sỏ' của Trung tâm; 
3) Phiếu Lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm; 
4) Quy chế hoạt động của Trung tâm (bản sao). . 

38 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
TINH/THANH PHO Độc lập — Tư do — Hanh phúc 

SỞ TƯ PHÁP ——: : : 

sốj /ĐKHĐ 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN, HỖ TRỢ HÔN 
NHÂN VÀ GIÀ ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ' 

1. Tên gọị của Trung tâm: ; : 

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có). 

H cq 
H 2. Địa chỉ trụ sở: 
H - • ' 

3. TỔ chức chủ quản: 

60 
tí . 

rồ - Họ và tên: 

4. Người đứng đầu Trung tâm: 

- Sổ CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 

H 5. Nội dung hoạt động: 
K ' ' > 
H 

ngày tháng ....... năm 

GIÁM ĐỐC 

Phần chữ ỉn nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 
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ì 

GHI CHÚ THAY ĐÔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ 

Ngày, tháng, năm 
" thay đổi 

Nội dung-
thay đổi 

Giám đốc Sở Tư pháp 
"(Ký, ghi rõ họ tên 

và đóng dấu) 

- _ - 1 -

- _ -

•-> 

; __ 40 //ểl 
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7. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm 
tư vân, hỗ trự hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

- - • - Trình tự thực hiện: - ' 

• + Bước 1: Tổ chức muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở nộp văn 
bản đề nghị ghi chú thay đổi kèm theo Giấy đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp 
Thành phố Hồ Chí Minh từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7giờ 30 đến l-lgiờ30? 

buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) và bùổi sáng thứ bảy (từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 
30 phút). 

- + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, 
kiếm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các- giấy tờ có trong hồ sơ: 

- * Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ in phiếu 
hẹn trả hồ sơ giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn bằng văn bản đế tố chức bo sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: Trường hợp thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, trong thời 
hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị ghi chú thay đổi, Sở 
Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm 
và đóng dấu xác nhận. 

Trường hơp muốn thay đổi về người đứng đầu Trung tâm hoặc nội dung 
hoạt động của Trung tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ phải có văn bản gửi Sở Tư pháp, 
trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, lý do thay đối, kèm theo Giấy đăng ký hoạt 
động của Trung tâm. Neu thay đổi người đứng đầu Trung tâm phải có Phiếu lý lịch 
tư pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận 
hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ, Sở Tư 
pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động và đóng dấu xác 
nhận. Trường hợp từ chối thay đổi thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội 
liên hiệp phụ nữ và có nêu rõ lý do. 

+ Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp. 

- Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (nêu rõ nội dung cần 
thay đổi); 

- Giấy đăng ký hoạt động; 

Phần chữ in nghiêng ỉà nội dung sửa đối, bố sung, thay thế 
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Trường hợp thay đổi người đứng đầu Trung tâm phải có Phiếu lý lịch tư 
pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận 
hô sơ. _ . — - " 

- Trường họp xin thay đổi trụ sở phải kèm hồ sơ chứng minh về địa điểm đặt 
trụ sở mới. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thòi hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc đối với trường họp thay đổi 
về trụ sở và tên gọi; 05 ngày làm việc đối với trường họp thay đổi người đứng đầu 
Trung tâm hoặc nội dung hoạt động của Trung tâm ; 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 

- Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của 
Trung tâm được đăng ký thay đổi nội dung; hoặc văn bản từ chối. 

- Lệ phí: Không có 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mau Giấy Đăng ký hoạt động của Trung tâm 
tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình cỏ yếu tố nước ngoài (TP/HTNNg-2013-TVHT). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ 
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 
2013); 

+ Thông tư số 22/2013/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chỉ tỉêt và hướng dân thỉ hành một số điều của Nghị định sổ 
24/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một sô 
điêu của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình cố yêu tổ 
nước ngoài. 

Phẩn chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 
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> H 
o 
.ào 

ĩữ 
Ph H 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIẢ VIỆT NAM 
TINH/THANH PHO . .. Đôc lâ[) — Tư do — Hanh phúc 

"SỞ TƯ PHÁP — —-

Số: /ĐKHĐ 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẨN, HỖ TRỢ HÔN NHÂN VÀ GIA; 
ĐÌNH CÓ YẾU TÓ NƯỚC NGOAI ' 

1. Tên gọi của Trung tâm: 

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có). 

E-I 
PQ 

2. Địa chỉ trụ sở: H • • 
Ọ <N , 
^ 3. Tô chức chủ quản: 
o ' 

-<o 

bũ a 
s ' - Họ và tên: H. 

4. Người đứng đầu Trung tâm: 

- Số CMND/HỘ chiếu/Giấy tờ họp lệ thay thế: 

H 5. Nôi dung hoat đông: p=! ' 

ngáy thăng nam 

GIÁM ĐỐC 

Phân chữ in nghiêng là nội dung sửa đôi, bô sung, thay thê 
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GHI CHÚ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ 

Ngày, tháng, năm 
thay đổi 

Nội dung 
thay đổi 

Giám đốc Sở Tư pháp 
(Ký, ghi rõ họ tên 

và đóng dấu) 

-
- ' 

- ' 
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B. Danh mục thủ tuc hành chính mới ban hành thuôe thẩm quyền giải 
quyêt của úy ban nhân dân xã-phưò'ng, thị trấe 

• IvLĩnh vựcHành"chíiih' Tưpháp 
I. Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt 

Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn vói người nước ngoài tại cơ quan 
có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. _ 

- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân xã, phường, thị trấn, từ thứ hai đến 
thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi .chiều từ 13 giờ 00 
phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 
phút). 

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân xã, phường, thị 
trấn tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

* Trường họp hồ sơ đã đày đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ in phiếu 
hẹn trả hồ sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa họp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn bằng văn bản để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: 
a. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ và lệ 

phí, ủy ban nhân dân xấ, phường, thị trấn kiểm tra về nhân thân, tình trạng hôn 
nhân của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; có văn bản báo 
cáo kết quả kiểm tra và nêu rõ các vấn đề vướng mắc cần xin ý kiến, gửi Sở Tư pháp, 
kèm theo hồ sơ (Bản chụp Tờ khai, hộ khấu, CMND của đương sự) 

b. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Sở Tư pháp thấm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ 
sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường họp cần làm rõ về nhân thân, 
tình trạng hôn nhân, điều kiện kết hôn, mục đích kết hôn của người có yêu cầu cấp 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sở Tư pháp tiến hành xác minh và phỏng vấn 
đối với người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Cụ thế: 

- Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn đổi với người có yêu cầu cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân. 

- Khỉ phỏng vấn cán bộ Sở Tư pháp cần ỉàm rõ sự tự nguyện, mục đích kết 
hôn của công dân Việt Nam; sự hiểu biết của công dân Việt Nam về hoàn cảnh gia 
đình, hoàn cảnh cá nhân của người nước ngoài, về ngôn ngữ, phong tục, tập 

; 45 
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quán, văn hóa, pháp ỉuật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà 
người nước ngoài cư trú. 

• - - - Kết quả thẩm tra, xấc'minh, phỗng vẩn bên Cống dân Việt Nam cho thấy 
thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Sở Tư pháp yêu cầu bên người nước 
ngoài về Việt Nam đê phỏng vấn làm rô: -

+ Hai bên chênh lệch nhau từ 20 tuổi ừ-ở lên; _ 
- + Người nước ngoài kết hôn lần thứ ba hoặc đã kết hôn và ly hôn với vợ 

hoặc chông là cồng dân Việt Nam; 
+ Công dân Việt Nam không hỉểụ biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cấnh cả 

nhân của người nưởc ngoài; không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, 
vãn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người 
nước ngoài cư trú; 

• + Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho biết sẽ không 
có mặt để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước 
ngoài. 

- Ket quả phỏng vấn phải ghi thành văn bản, có chữ kỷ của người phỏng 
vấn, người được phỏng vẩn. 

Trường hợp từ chổi, Sở Tư pháp phải có văn bản giải thích rõ ỉỷ do gửi ủy 
ban nhân dân câp xã đế thông báo cho người có yêu cầu. 

c. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý 
của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủy ban nhân xã, phường, thị trấn ký Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân và cấp cho người có yêu cầu. 

+ Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trân. 

- Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn nơi cư trú của công dân Việt Nam. 

- Thành phần, số ìượng hồ sơ: 
a) Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định); 
b) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; 
c) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu. 
Trường họp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào số hộ tịch việc ly hôn đã 
tiên hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

46 
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* số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngáy nhận đủ hồ sơ họp lệ và lệ 

phí, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có văn bảíi báo cáo gửi Sở Tư pháp. 
+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Sở Tư pháp thẩm tra tính họp lệ, đầy đủ của hồ 
sơ. Trường họp cần làm rõ về nhân thân, tình trạng hôn nhân, điều kiện kết hôn, 
mục đích kết hôn của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sở 
Tư pháp tiến Hành xác minh và phỏng vấn đối với người có yêu cầu cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân. . 

Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu xác minh thì thời hạn được kéo dài không 
quá 10 ngày làm việc. 

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý 
của Sở Tư pháp, Chủ tịch ủy ban nhân xã, phường, thị trấn ký Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân và cấp cho người có yêu cầu. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân * o • • • 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: úy ban Iihân dấn cấp xã và Sở 
Tư pháp. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân. 

- Lệ phí: 3000 đồng/trường họp; 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Theo Mau) 
+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Theo Mầu) 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài 

tại cơ quan có thấm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
+ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 

năm 2000 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001); 
+ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ 
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 
2013); ' 
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+ Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 
25 tháng 03 năm- 2010 của Bộ Tư pháp ve việc ban hánh và hướng dẫn việc ghi 
chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 
23 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 08.a/2010/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 05 tháng 7 năm 2013). 

+ Thông tư sổ 22/20-13/TT- BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Nghị định sổ 
24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ 
hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhăn và gia đình 
có yếu tố nước ngoài (cỏ hỉệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2014). 

+ Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ 
tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 năm 
2007); 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI CẤP GIẮY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 

Kính gửi: 

Họ và tên người khai: ; 

Dân tộc: Quốc tịch: 

Nơi thường trú/tạm trú: ..: : 

oq Quan hệ với người được câp Giây xác nhận tình" trạng hôn nhân: 

Đe nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây: 

Họ và tên: Giới tính: 

Ngày, tháng, năm sinh: 

f Nơi sinh: 

g Dân tộc: Quốc tịch: 

Số Giấy CMND/HỘ chiếu/Giấy tờ họp lệ thay thế: 

Nơi thường trú/tạm trú(!): 
ịz; •> 
ị*Ị Nghê nghiệp: 

Trong thời gian cư trú tại 

íừ ngày tháng năm , đến ngày tháng năm(2). 

Tình trạng hôn nhân(3) 

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân1 (4). 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về lời khai của mình. 

Làm tại: ,ngặy thảng năm 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Chú thích: 
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^ Trường họp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, trong 
trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú. 

Trường họp công dân Việt Nam cư trù ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm 
trú ở nước ngoài. - " 

® Chỉ khai trong ừường họp công dân Việt Nam đang cư trú ỏ' nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng 
hôn nhân trong thòi gian cư trú ợ nưóc ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh. 

( 3  ì  ' ệ  

Đôi với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ 
hoặc có chồng; hoặc- chưa đăng ký kết hôn lan nào; hoặc đã đăng kỵ kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người 
kia đã chết. " 

Đối với công dân Việt Nam cư trú ỏ' nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhận trong thòi 
gian cư trú tại Việt Nam trưó'c khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã 
cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thòi gian cư írú tại , từ ngày tháng năm 

đến ngày tháng năm chưa đăng ký kết hôn vói ai). 
Đối vói công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong 

thòi gian cư trú ỏ' nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó 
(Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 

không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức); 

^ Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân để kết hôn, thi phải ghi rõ kết hôn vó'i ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi 
thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Xã/phường Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc ' 

-Huyện/quận. r . . r . , ; : . . .  —  • "—- ——" ~ " ể  

Tỉnh/thành phô ... - ngày.: tháng năm.. .. . 
Số: ../UBND-XN 

- F GIẲY XÁC NHẬN TỈNH TRẠNG HÔN NHÂN . 
" (Câp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kểt hôn 
với người nước ngoàỉ tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ỏ' nước" ngoài) 

. UỶ BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân đân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia 
đình có yếu tố nước ngoài; 

; XÁC NHẬN: 

Ông/bà: 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Nơi sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
Nghề nghiệp: 
Nơi thường trú/tạm trú: 
Tình trạng hôn nhân: 

Giấy này được cấp để đăng ký kết hôn với ông/bà có tên dưói đây: 
Họ và tên: 4. 
Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: 
Nơi thường trú/tạm trú: 

tại^ 

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kế từ ngày cấp. 

Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số Quyên số . 

CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HÔ TICH ™* UY B4N NHAN DAN 

(K^ghirõhọtèn) T CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 

Chú thích: r 

Ghi rõ noi đăng ký kết hôn. 
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